
Stt MSSV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học cũ Lớp học mới

1 801230015 Nguyễn Hoàng Chí Anh Nam 09/12/2008 TP. Hồ Chí Minh TC23TH1 TC23TH1

2 801230013 Huỳnh Khắc Bảo Nam 24/11/2008 Hậu Giang TC23TH1 TC23TH1

3 801230006 Nguyễn Trung Chính Nam 06/10/2008 Thừa Thiên Huế TC23TH1 TC23TH1

4 801230016 Nguyễn Vũ Minh Hiếu Nam 11/12/2008 TP. Hồ Chí Minh TC23TH1 TC23TH1

5 801230028 Lê Thành Hiệp Nam 07/09/2007 An Giang TC23TH3 TC23TH1

6 801230004 Phạm Tấn Hưng Nam 29/10/2002 TP. Hồ Chí Minh TC23TH1 TC23TH1

7 801230022 Lý Vũ Khang Nam 20/02/2006 An Giang TC23TH1 TC23TH1

8 801230005 Trần Gia Khánh Nữ 25/09/2006 TP. Hồ Chí Minh TC23TH1 TC23TH1

9 801230007 Nguyễn Tấn Lộc Nam 22/08/2005 Tiền Giang TC23TH1 TC23TH1

10 801230021 Nguyễn Vi Nam Nam 26/11/1999 An Giang TC23TH1 TC23TH1

11 801230020 Võ Hoàng Nam Nam 31/10/2005 TP. Hồ Chí Minh TC23TH1 TC23TH1

12 801230019 Mã Trần Hiếu Nghĩa Nam 05/12/2008 Bạc Liêu TC23TH1 TC23TH1

13 801230033 Nguyễn Long Ngọc Nam 22/08/2003 An Giang TC23TH4 TC23TH1

14 801230018 Lê Thiện Nhân Nam 26/08/2004 TP. Hồ Chí Minh TC23TH1 TC23TH1

15 801230002 Huỳnh Minh Nhí Nam 12/09/1997 Cà Mau TC23TH1 TC23TH1

16 801230008 Nguyễn Lâm Phúc Nam 27/10/1992 TP. Hồ Chí Minh TC23TH1 TC23TH1

17 801230027 Huỳnh Phước Sang Nam 10/05/2005 Tây Ninh TC23TH2 TC23TH1

18 801230011 Lê Hoàng Thiện Nam 07/10/2007 Khánh Hòa TC23TH1 TC23TH1

19 801230017 Giang Minh Tiến Nam 31/12/2007 TP. Hồ Chí Minh TC23TH1 TC23TH1

20 801230030 Ngô Thanh Tùng Nam 01/06/2000 Đăk Nông TC23TH3 TC23TH1

21 801230026 Phạm Văn Ty Nam 14/08/2002 Ninh Thuận TC23TH2 TC23TH1

22 801230012 Bùi Hữu Văn Nam 15/06/2005 TP. Hồ Chí Minh TC23TH1 TC23TH1
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